
THU NSNN THU NSNN THU NSX

A B 1 3 6 = 4/2

Tổng số thu ngân sách xã 9.180.000.000 7.663.959.019 98,3

I Các khoản thu 100% 523.000.000 1.840.813.046 65,8

-Thu hồi các khoản chi năm trước

- Phí, lệ phí 320.000.000 26.877.000 8,4

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 735.479.245

- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp 731.250

- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định

- Đóng góp của nhân dân theo quy định 729.664.000

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân 260.850.000

- Thu khác 140.000.000 25.500.000 18,21

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 8.657.000.000 2.758.323.373 35,29

Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 50.770.786

Thuế tiêu thụ đặc biệt 9.207.695

10 Thuế TNCN khác 135.000.000 28.408.859 21,04

Các khoản thu phân chia

1 Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản 3.277.000.000 407.813.642 12,44

2 Thuế thu nhập cá nhân từ sản xuất kinh doanh 1.250.000.000 444.086.010 34,11

3 Thuế sử dụng tài sản thu tiền sử dụng đất 34.145.933

4 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 63.000.000 61.711.551 48,68

5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình

7 Lệ phí trước bạ nhà, đất 1.460.000.000 162.573.950 11,14

8 Thuế hộ khoán cố định ( GTGT) thu ngoài quốc doanh 2.535.000.000 1.621.316.498 60,28

9 Thu tiền cấp quyền sử dụng đất

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.064.822.600

1 - Bổ sung cân đối ngân sách 698.672.000

2 - Bổ sung có mục tiêu 2.366.150.600

698.672.000

2.366.150.600

3.064.822.600

1.168.000.000 130.059.160 11,14

2.028.000.000 1.222.426.563 63,96

63.000.000 30.671.289 97,95

375.000.000 127.896.771 35,53

10.243.781

983.100.000 122.344.092 12,44

40.500.000 8.522.658 21,04

4.594.600.000 1.621.493.025 31,86

260.850.000

140.000.000 25.500.000 18,21

219.375

320.000.000 26.877.000 8,4

523.000.000 344.117.664 351,97

THU NSNN

2 4 5 = 3/1

5.117.600.000 5.030.433.289 83,49

Đơn vị: đồng
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